ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA 6 NGHỈ CHỐNG DỊCH COVID 19  (2019-2020)

A.TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1. Cách xác định phương hướng trên bản đồ theo đường kinh tuyến 

A. Phía trên chỉ hướng Bắc, phía dưới chỉ hướng Tây                   

      B. Phía trên chỉ hướng Bắc, phía dưới chỉ hướng Đông                              

C. Phía trên chỉ hướng Bắc, phía dưới chỉ hướng Nam                     

 D. Phía trên chỉ hướng Bắc, phía dưới chỉ hướng Tây Nam                               

Câu 2. Bản đồ có tỉ lệ 1: 200.000 có nghĩa 1cm trên bản đồ ứng trên thực địa :
      A. 0.2 Km                       B. 2 Km             C. 200 Km                    D. 2000 Km

Câu 3 . Trên bản đồ, cảng biển được thể hiện bằng kí hiệu 


A. hình học
B. diện tích
C. đường
D. điểm

Câu 4. Các đường đồng mức càng sát vào nhau thì địa hình nơi đó:

A. càng thấp
B. càng cao
C. càng thoải
D. càng dốc

Câu 5. Trên quả địa cầu nếu cứ cách 60 ta vẽ một kinh tuyến thì trái đất sẽ có:

A.36 kinh tuyến    B. 63 kinh tuyến   C. 61 kinh tuyến      D.60 kinh tuyến

Câu 6. Trên quả địa cầu nếu cứ cách 100 ta vẽ một vĩ tuyến thì sẽ có tất cả bao nhiêu vĩ tuyến Bắc

A.6 Vĩ tuyến          B. 7 vĩ tuyến                C. 8 vĩ tuyến                   D. 9 vĩ tuyến

Câu 7. Có mấy loại tỉ lệ bản đồ?

A.2                       B.3                           C.4               D.5

Câu 8.  Chiều dài đường xích đạo của Trái đất là:

A.40070km          B.40072  km        C. 40074 km       D.40076 km

Câu 9. Những vòng tròn trên quả địa cầu vuông góc với các đường kinh tuyến là những đường:

A.kinh tuyến            B.vĩ tuyến          C. xích đạo             D. kinh tuyến gốc

Câu 10.Kinh tuyến chia Trái đất thành hai nửa cầu Đông và nửa cầu Tây là kinh tuyến 00 và kinh tuyến:

A.3600                        B. 1800                                      C.900                 D.1200
Câu 11 Những bản đồ  có tỉ lệ dưới 1:1.000.000 là bản đồ có tỉ lệ:

A.Trung bình               B. Cao        C. Lớn              D.Nhỏ

Câu 12. Tỉ lệ bản đồ càng nhỏ thì mức độ thể hiện của nội dung bản đồ càng:

A.cao             B. thấp                         C. chi tiết               D.khái quát

Câu 13. Có mấy dạng kí hiệu bản đồ:

A.1                B.2                            C.3                             D.4

Câu 14. Các kí hiệu : Bến tàu, nhà ga, nhà máy giấy thuộc loại kí hiệu:

A.đường                 B. điểm         C. diện tích               D.hình học

Câu 15. Các kí hiệu: ranh giới tỉnh thuộc loại kí hiệu:

A.đường                 B. điểm         C. diện tích               D.chữ

Câu 16. Các kí hiệu điểm, đường, diện tích thuộc :

A.Các loại kí hiệu bản đồ                   C.Các kí tự bản đồ

B.Các dạng kí hiệu bản đồ                 D.Tỉ lệ bản đồ

Câu 17: Hãy chọn các từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để được câu đúng :a) Thủy tinh,  (b) Hải vương tinh,  (c)  8,  (d) Sự sống

- Hệ mặt trời có…(1).. hành tinh. Gần mặt trời nhất là……(2)   .. xa mặt trời nhất là……(3)…. Trái đất là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời có……(4)……

B. TỰ LUẬN:    
Câu 1 (1 điểm): Trình bày khái niệm: đường kinh tuyến gốc, kinh tuyến Đông, đường kinh tuyến Tây.
Câu 2 (1.5 điểm): Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ sau đây:

a, 1: 100.000  Hỏi 5 cm trên bản đồ đó ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

b,1: 200.000  Hỏi 5cm trên bản đồ đó ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

Câu 3 (2 điểm): Hãy ghi toạ độ địa lí các điểm theo sơ đồ khung kinh, vĩ tuyến sau?
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Câu 4  (0.5  điểm): Hãy ghi các hướng còn lại vào mũi tên chỉ hướng dưới đây:

                                                                     
                                                                            Đông Nam

                                                                                 Nam

